
 

 

 

     PHÂN HÓA TIẾP DIỄN, 2 SÀN TRÁI CHIỀU 

Tổng hợp:(Phiên giao dịch ngày 29/01/2018).  Sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp,  

VN-Index đã chính thức quay đầu điều chỉnh trước áp lực chốt lời diễn ra trên 

diện rộng trong phiên hôm nay.  Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,84 

điểm (-0,52%) xuống 1.109,8 điểm với khối lượng giao dịch đạt 276,73 triệu 

CP, trị giá 8,146.87 tỷ đồng. HNX-Index tăng 0,53 điểm (0,42%) lên 127,35 

điểm với khối lượng giao dịch đạt 94,47 triệu CP, trị giá 1,447.79 tỷ đồng. 

Thanh khoản: Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối 

lượng giao dịch đạt 371 triệu cổ phiếu, trị giá gần 9.600 tỷ đồng, trong đó, giao 

dịch thỏa thuận chiếm trên 800 tỷ đồng. 

Điểm nhấn: Trong phiên giao dịch sáng, với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu 

ngân hàng, VN-Index đã nhảy vọt gần hơn 14 điểm, chinh phục ngưỡng 1.130 

điểm. Tuy nhiên, xu hướng phân hóa tiếp tục kéo dài từ cuối tuần trước lại tiếp 

diễn trong phiên hôm nay, đặc biệt là sự phân hóa rất lớn ở nhóm CP vốn hóa 

lớn. Với việc hàng loạt các cổ phiếu trụ cột như BVH, MSN, MWG, PLX, SAB, 

VNM, PLC, VGC… đều đồng loạt giảm mạnh đã kéo VN-Index lùi sâu xuống 

dưới mốc tham chiếu và thu hẹp đà tăng của HNX-Index. Khép phiên giao dịch, 

BVH giảm 2.300 đồng (-2,75%) xuống 81.200 đồng/CP. SAB giảm 7.100 đồng 

(-2,82%) xuống 245.000 đồng/CP. VNM giảm 5.300 đồng (-2,5%) xuống 

206.500 đồng/CP. Ở chiều ngược lại, nhờ vào sự bứt phá của các cổ phiếu ngân 

hàng như BID, CTG, STB, MBB, SHB… nên HNX-Index vẫn duy trì được sắc 

xanh, trong khi kìm hãm lại đà giảm của VN-Index. BID tiếp tục tăng 2.100 

đồng (6,46%) lên 34.600 đồng/CP và khớp lệnh 4,4 triệu cổ phiếu. CTG tăng 

1.000 đồng (3,66%) lên 28.300 đồng/CP và khớp lệnh 9,5 triệu cổ phiếu. STB 

tiếp tục tăng trần và khớp lệnh lên đến hơn 34,3 triệu cổ phiếu. SHB tăng 

7,26% lên 13.300 đồng/CP và khớ lệnh 30,78 triệu cổ phiếu. Dòng tiền trong 

phiên chiều cũng có xu hướng đổ mạnh vào nhóm chứng khoán giúp HCM, SSI, 

VND, SHS…tăng mạnh, trong đó HCM tiếp tục tăng trần. 

Khối ngoại: Không chỉ chịu sức ép bán ra của nhà đầu tư trong nước khiến 

thị trường quay đầu điều chỉnh sau 5 phiên liên tiếp khởi sắc, khối ngoại cũng 

góp phần đẩy thị trường đi xuống khi quay ra bán ròng hơn 280 tỷ đồng trong 

phiên đầu tuần ngày 29/1. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 4,45 triệu đơn 

vị, giảm hơn 60% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 

286,9 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 454,13 tỷ đồng. Trên 

sàn HNX, khối này mua ròng 1,63 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 4,56 

tỷ đồng, tăng gấp hơn 4,6 lần về lượng và tăng 23,24% về giá trị so với phiên 

trước. 

Bảng 1: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HSX 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) 

STB 57.33 VNM 154.29 

VRE 44.49 HPG 121.00 

KDC 34.00 CTD 110.28 

CII 32.89 VJC 102.02 

BID 26.09 VCB 39.20 

 

Bảng 2: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HNX 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) 

SHB 32.26 PVS 20.28 

SHS 5.48 VGC 9.45 

BVS 0.91 LAS 0.85 

30/01/2018 
VNINDEX Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ số hiện tại  1,109.80 (5.84  0.52%)  

Khối lượng GD (triệu cp) 276.73 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 8,146.87 

Giao dịch ĐTNN ròng 262.26 

Giá trị NĐTNN mua 1,112.05 

Giá trị NĐTNN bán 1,374.31 

Phân tích kỹ thuật 

Ngắn hạn (1-3 days)                Điều chỉnh 

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng 

Ngưỡng kháng cự 1062 

Ngưỡng hỗ trợ 890 

 

HNX INDEX Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ số hiện tại 127.35  (0.53 0.42%) 

Khối lượng GD (triệu cp) 94.47 

Giá trị GD (tỷ đồng) 1,447.79 

Giao dịch ĐTNN ròng 4.56 

Giá trị ĐTNN mua 76.13 

Giá trị ĐTNN bán 71.57 

Phân tích kỹ thuật  

Ngắn hạn (1-3 days) Tăng 

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng 

Ngưỡng kháng cự 126 

Ngưỡng hỗ trợ 97 

Thị trường thế giới 

DowJones 26,439.48 177.23 0.67% 

Nikkei 225 23,629.34 2.54       0.01% 

Shanghai 3,523.50 34.63 0.97% 

Nguyên vật liệu và tỷ giá 
Gold 1,340.03 10.03 0.70% 

Crude oil 65.35 0.74       1.12% 

Dollar index 89.17 0.28 0.31% 

USD/CNY 6.3373 0.0172 0.30% 

CNY/VND 3,549 4.00 0.10% 
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Điểm tin nổi bât: 

■ Theo số liệu được IMF công bố cuối tháng 12/2017, tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu trong quý III/2017 giảm 
xuống còn 63,5% so với mức 63% trong quý II. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ quý II/2014 và là quý giảm thứ ba liên tiếp của đồng bạc 
xanh. Trong khi đó, đồng euro chiếm 20%, tăng nhẹ so với mức 19,9% trong quý II, nhưng vẫn cách xa mức đỉnh 28% trong năm 
2009. Tỷ trọng của đồng NDT tăng lên mức 1,12% trong quý III so với 1,08% trong quý trước. IMF lần đầu tiên công bố tỷ trọng của 
đồng NDT vào quý IV/2016. 

■ Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Một tăng 0,51% so với tháng trước đồng thời tăng 2,65% so với 
cùng kỳ năm 2016. Lý do CPI tháng này tăng mạnh là do tại thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng 
như các doanh nghiệp, các cơ quan đều tăng hơn những tháng khác. Trong rổ tính CPI, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đã tăng gia.́ 
Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng giá mạnh nhất 1,83% và nhóm giáo dục tăng thấp nhất 0,03%, riêng nhoḿ bưu chính viễn 
thông giảm nhẹ 0,09%. 

■ Kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa 
nhập khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong tháng 1/2018, Việt Nam ước tính nhập siêu 300 triệu 
USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước như sắt thép giảm 28,3%; giày dép giảm 11,5%; hàng 
dệt may giảm 7,2%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng: gạo tăng 30,3%; điện thoại và linh kiện tăng 7,7%; cà 
phê tăng 6,8%. 

Danh mục khuyến nghị:  

 Cổ 
phiếu 

Giá Mua 
cao nhất  

Giá Bán 
cao nhất  

Cắt lỗ  
Giá đóng 

cửa 
Vùng Mua 
dự kiến 

Vùng Bán 
dự kiến 

 Ngày Mua  
Ngày 
 Bán 

Lợi 
nhuận 

Cập nhật 

FCN 22.8 25.3 20.8 23.30 22.60     Chờ khớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC 0.68 LHC 0.64 

VE1 0.20 VCS 0.56 

 

Nhóm ngành:  

Nhóm CP vốn hóa lớn : Hàng loạt mã lớn khác quay đầu giảm giá trong phiên 

hôm nay trước áp lực bán mạnh, như VNM giảm 2,5%, xuống 206.500 đồng – mức 
thấp nhất ngày, VCB giảm 1,59%, xuống 68.000 đồng, GAS giảm 0,43%, xuống 
115.900 đồng, SAB giảm 2,82%, xuống mức thấp nhất ngày 245.000 đồng, PLX 
giảm 1,29%, xuống 91.800 đồng, MSN giảm 3,08%, xuống 94.500 đồng. Cặp đôi 
VRE và VIC cùng lùi về tham chiếu.  

Nhóm CP ngân hàng:  Cổ phiếu ngân hàng dù bị chốt lời mạnh nhưng BID, CTG, 
EIB, MBB, SHB, VPB, HDB, LPB, STB vẫn giữ được sắc xanh tăng điểm, thậm chí 
STB còn tăng trần. Phía giảm điểm đáng chú ý có VCB giảm hơn 1.000 đồng. 

Nhóm CP chứng khoán:  Nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch có phần tích cực 

hơn với sự phân hóa ở phiên trước đó. HCM, SSI, VND, SHS, VCI…đồng loạt tăng 
điểm, thậm chí HCM vẫn giữ được đà tăng trần lên 80.300 đồng. CTS cũng tăng 
trần lên 13.650 đồng/CP. 

Nhóm CP dầu khí:  Ngành dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền khá tôt, tuy nhiên 
đã có sự phân hóa đáng kể. PVD, PVS, PVT..duy trì được sắc xanh, trong khi GAS, 
PVC, PXS có sự điều chỉnh. 

Nhóm CP vừa và nhỏ:  Một số mã có tính chất đầu cơ hôm nay chốt phiên tăng 
hết biên độ như JVC, STG, ASP, PMG, AGM, AGF, thậm chí cón có nhiều mã dư mua 
giá trần cuối phiên  như JVC, HVA, ASP. 
 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Phiên đầu tuần diễn ra có phần trái ngược rõ nét trên 2 sàn chứng khoán Việt Nam. 

Sàn HSX mở cửa tăng khá tốt, tuy nhiên áp lực bán lớn dần đã kéo chỉ số đóng cửa 

thấp nhất trong ngày với thanh khoản duy trì ở mức trung bình. Trong khi đó chỉ số  

Hn-index thể hiện một tín hiệu khá tích cực với việc duy trì đà tăng đến hết phiên 

với khối lượng khớp lệnh tăng cao. Việc chỉ số VN-index giảm điểm cho thấy ngưỡng 

kháng cự 1,122 -1,127 điểm khá mạnh khi liên tiếp 2 phiên gần đây đã không vượt 

qua được. Xác suất tiếp tục sự phân hóa giữa 2 sàn trong phiên tiếp theo, theo 

chúng tôi là khá cao. Vì thế sau những khuyến nghị căn bán liên tục trong các phiên 

trước đó, thời điểm hiện tại ưu tiên quan sát, chờ thêm tín hiệu rõ hơn từ thị trường 

để hành động. 



   

 

 

Danh 

Mục 
Khuyến 

Nghị  
Mua 

STG 21.5 23.9 19.6 21.85 21.30     Chờ khớp 

CTG 28.0 31.1 25.5 28.30 27.75     Chờ khớp 

HLD 13.6 15.1 12.4 13.80 13.50     Chờ khớp 

HAT 39.4 43.7 35.9 40.90 39.00     Chờ khớp 

TIS 12.7 14.1 11.6 12.90 12.60     Chờ khớp 

    

Danh 
Mục 
Đang 
Nắm 
Giữ 

NCS 48.5 53.8 44.2 50.00 48.00  29/01/2018  4.2% Nắm giữ 

APG 5.9 6.5 5.3 5.87 5.80  26/01/2018  1.2% Nắm giữ 

CNG 32.5 36.1 29.6 32.10 32.20  26/01/2018  -0.3% Nắm giữ 

ITD 13.2 14.7 12.1 13.15 13.10  26/01/2018  0.4% Nắm giữ 

TDG 11.1 12.3 10.1 11.00 11.00  26/01/2018  0.0% Nắm giữ 

SD9 9.1 10.1 8.3 8.80 9.00  25/01/2018  -2.2% Nắm giữ 

PVB 22.0 24.4 20.1 20.90 21.80  24/01/2018  -4.1% Căn bán 

ACV 112.8 125.1 102.8 103.00 111.70  24/01/2018  -7.8% Căn bán 

NVB 7.7 8.5 7.0 8.10 7.60  18/01/2018  6.6% Nắm giữ 

VKC 7.2 8.0 6.5 7.40 7.10  18/01/2018  4.2% Nắm giữ 

DPM 22.6 25.1 20.6 26.00 22.40  18/01/2018  16.1% Nắm giữ 

BMP 84.9 94.2 77.4 85.10 84.10  17/01/2018  1.2% Nắm giữ 

LGL 11.8 13.0 10.7 13.60 11.65  17/01/2018  16.7% Nắm giữ 

SAM 7.7 8.5 7.0 8.45 7.62  17/01/2018  10.9% Nắm giữ 

PVI 33.7 37.4 30.7 37.00 33.40  17/01/2018  10.8% Nắm giữ 

LIG 4.4 4.9 4.0 4.20 4.40  17/01/2018  -4.5% Nắm giữ 

LDG 21.3 23.6 19.4 23.70 21.10  16/01/2018  12.3% Nắm giữ 

NNC 53.5 59.4 48.8 52.00 53.00  15/01/2018  -1.9% Nắm giữ 

HDG 36.8 40.8 33.5 42.40 36.40  10/1/2018  16.5% Nắm giữ 

MBB 27.2 30.1 24.7 33.10 26.90  9/1/2018  23.0% Nắm giữ 

KDH 29.2 32.4 26.6 34.10 28.90  5/1/2018  18.0% Nắm giữ 

TDH 15.7 17.4 14.3 16.00 15.50  5/1/2018  3.2% Căn bán 

SAS 30.7 34.0 28.0 31.00 30.40  3/1/2018  2.0% Nắm giữ 

ANV 11.0 12.2 10.0 14.10 10.90  28/12/2017  29.4% Nắm giữ 

VAT 3.7 4.1 3.4 3.40 3.70  27/12/2017  3.6% Nắm giữ 

DGW 20.8 23.1 19.0 23.50 20.60  26/12/2017  14.1% Nắm giữ 

PME 80.3 89.0 73.1 84.00 79.50  20/12/2017  5.7% Nắm giữ 

PHC 14.6 16.2 13.3 17.3 14.5  13/12/2017  19.3% Nắm giữ 

TLH 11.3 12.5 10.3 11.80 11.15  11/12/2017  11.8% Nắm giữ 

TRC 28.6 31.7 26.0 30.00 28.30  24/11/2017  6.0% Nắm giữ 

CTI 28.1 31.1 25.6 36.80 27.80  7/11/2017  32.4% Nắm giữ 

                        

Danh 
Mục Đã 

Bán 

VCI 74.7 82.9 68.1 83.00 74.00 82.5 20/12/2017 10/1/2018 11.5% Đa ̃bań 

REE 42.3 46.9 38.5 42.50 41.90 42.5 20/12/2017 15/01/2018 1.4% Đa ̃bań 

SLS 171.7 190.4 156.4 173.90 170.00 175.0 27/12/2017 17/01/2018 2.9% Đa ̃bań 

LTG 40.4 44.8 36.8 42.2 40.0 42.0 20/12/2017 17/01/2018 5.0% Đa ̃bań 



   

 

 
ITC 14.3 15.9 13.1 14.3 14.2 14.5 09/11/207 18/01/2018 2.1% Đa ̃bań 

BMI 33.9 37.6 30.9 33.60 33.60 34.5 6/12/2017 26/01/2018 9.9% Đa ̃bań 

HUT 11.3 12.5 10.3 10.70 11.20 10.9 10/1/2018 29/01/2018 -2.7% Đa ̃bań 

PTB 140.4 155.7 127.9 130.00 139.00 131.0 17/01/2018 29/01/2018 -5.8% Đa ̃bań 

IMP 67.7 75.0 61.6 64.40 67.00 65.5 16/01/2018 26/01/2018 -2.2% Đa ̃bań 

NT2 34.9 38.7 31.8 32.80 34.55 34.5 4/1/2018 26/01/2018 -0.1% Đa ̃bań 

NET 26.6 29.5 24.2 25.50 26.30 25.0 28/12/2017 26/01/2018 -4.9% Đa ̃bań 

HD2 12.8 14.2 11.7 12.3 12.7 12.3 18/12/2017 26/01/2018 -3.1% Đa ̃bań 

GIL 36.2 40.1 32.9 33.90 35.80 35.5 5/1/2018 19/01/2018 -0.8% Đa ̃bań 

CVT 54.8 60.8 50.0 53.80 54.30 52.6 6/12/2017 18/01/2018 -3.1% Đa ̃bań 

TCM 30.5 33.8 27.8 28.65 30.20 28.5 16/01/2018 18/01/2018 -5.6% Đa ̃bań 

VNP 7.0 7.7 6.3 6.40 6.90 6.5 1/2/2018 18/01/2018 -5.8% Đa ̃bań 

DGC 34.4 38.2 31.4 31.20 34.10 31.4 9/1/2018 17/01/2018 -7.9% Đa ̃bań 

NCT 115.1 127.7 104.9 111.00 114.00 112.0 9/1/2018 15/01/2018 -1.8% Đa ̃bań 

INN 67.2 74.5 61.2 65.10 66.50 66.0 21/12/2017 1/11/2018 -0.8% Đa ̃bań 

QBS 7.7 8.5 7.0 7.15 7.60 7.0 18/12/2017 3/1/2018 -7.9% Đa ̃bań 

LCG 11.4 12.7 10.4 10.45 11.30 10.7 21/12/2017 9/1/2018 -5.3% Đa ̃bań 

NTP 70.3 78.0 64.0 66.10 69.60 67.0 29/12/2017 4/1/2018 -3.7% Đa ̃bań 

PVD 14.4 16.0 13.2 17.5 14.3 17.2 29/09/2017 15/11/2017 20.3% Đa ̃bań 

HT1 14.1 15.7 12.9 16.65 14.00 16.8 20/11/2017 42928.0 20.0% Đa ̃bań 

VGC 22.8 25.3 20.8 26.80 22.60 26.8 15/11/2017 5/12/2017 18.6% Đa ̃bań 

GAS 72.4 80.3 66.0 81.00 71.70 82.7 31/10/2017 22/11/2017 16.1% Đa ̃bań 

PVS 17.1 18.9 15.5 18.50 16.90 18.4 21/11/2017 28/11/2017 8.9% Đa ̃bań 

HHS 4.6 5.2 4.2 5.30 4.60 5.3 28/11/2017 19/12/2017 15.2% Đa ̃bań 

VCS 240.4 266.6 219.0 248.90 238.00 248.0 12/12/2017 19/12/2017 4.2% Đa ̃bań 

CTD 220.7 244.7 201.0 234.00 218.50 235.0 31/10/2017 17/11/2017 7.6% Đa ̃bań 

SSN 18.8 20.8 17.1 19.5 18.6 19.5 17/10/2017 28/12/2017 4.8% Đa ̃bań 

CEO 10.6 11.8 9.7 10.5 10.5 10.8 26/10/2017 30/11/2017 2.9% Đa ̃bań 

DGW 19.4 21.5 17.7 20.70 19.20 20.7 24/11/2017 5/12/2017 7.8% Đa ̃bań 

NDN 8.7 9.6 7.9 9.3 8.6 9.4 11/10/2017 6/12/2017 9.3% Đa ̃bań 

STB 12.3 13.6 11.2 13.00 12.15 13.2 23/11/2017 6/12/2017 8.6% Đa ̃bań 

DXP 12.3 13.7 11.2 12.80 12.20 12.7 31/10/2017 20/12/2017 4.1% Đa ̃bań 

    

 

• Chúng tôi khuyến nghị theo phương pháp phân tích kỹ thuật và theo đà tăng trưởng 

BỘ PHẬN PHÂN TIĆH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Lưu Chí Kháng 

Chuyên viên phân  tích - P.Phân Tích 

Mobile: 0946 976 245         Email: khanglc@vn-cs.com, khangluuchi@gmail.com,  

CTCP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM 

Lô 301, Tầng 3, tòa nhà  TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giâý, Hà Nộ i 

ĐT: 04.39260099 – Fax: 04.39263411 

mailto:khanglc@vn-cs.com
mailto:khangluuchi@gmail.com


   

 

 
Website: http://vn-cs.com 

KHUYẾN CÁO: 

Bả n tin này nhằm mục đićh lưu hành chung và cung câṕ thông tin. Những thông tin sử dụng trong này được thu 

thập từ những nguôǹ đańg tin cậy và VNCS không chị u traćh nhiệm vê ̀ tińh chińh xać của cać thông tin. Quan 

điểm, y ́kiêń dự baó và ước tińh là sự thể hiện quan điểm của người viêt́ tại thời điểm phat́ hành và không nhât́ 

thiêt́ là quan điểm chińh thức của VNCS. Những khuyêń nghị  ở đây dựa trên hệ thôńg phân tićh cơ bả n và kỹ thuật 

đã được nghiên cứu bởi cać chuyên viên, nhưng chúng tôi sẽ không chị u traćh nhiệm cho bât́ kỳ những tổn thât́ 

trực tiêṕ hoặc giań tiêṕ co ́thể phat́ sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào vào bả n tin này. Quan điểm và khuyêń nghị  

trong bả n tin co ́thể thay đổi vào bât́ cứ lúc nào mà sẽ không được baó trước. Bả n tin này không được pheṕ sao 

cheṕ hay taí bả n bởi bât́ kỳ ca ́nhân hay tổ chức nào khi chưa được pheṕ của VNCS.  

http://vn-cs.com/

